
Mã lớp Mã HP Tên HP Ghi chú Tuần thi Thứ Ngày thi Kíp thi Nhóm

104022 EE1024

Nhập 

môn 

ngành 

Điện

**KSTN-

ĐKTĐ-

K62S T21 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

107306 EE1024

Nhập 

môn 

ngành 

Điện

**TN-

ĐKTĐ-

K63S T21 Thứ tư ######## Kíp 4 KSTN-ĐKTĐ-K63

104023 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

**KSTN-

ĐKTĐ-

K62S T20 Thứ hai ######## Kíp 4 TC

104959 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 1,2-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 TC

104973 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 3,4-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 1

104973 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 3,4-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 2

104974 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 5-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 2

104974 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 5-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 1

106375 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 6,7-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 2

106375 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 6,7-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 1

106376 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 8,9-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 1

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Giờ thi:  Kíp 1 (7h00) - Kíp 2 (9h30) - Kíp 3 (12h30) - Kíp 4 (15h00)



106376 EE2000

Tín hiệu 

và hệ 

thống

ĐK&TĐ

H 8,9-

K62C T20 Thứ hai ######## Kíp 4 Nhóm 2

105299 EE2010

Kỹ thuật 

điện

KTVL.01

,02-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 2

105299 EE2010

Kỹ thuật 

điện

KTVL.01

,02-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 1

105300 EE2010

Kỹ thuật 

điện

KTVL.03

,04-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 1

105300 EE2010

Kỹ thuật 

điện

KTVL.03

,04-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 2

104015 EE2012

Kỹ thuật 

điện

**KSTN-

ĐTVT-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104824 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CKĐL.01-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104825 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CKĐL.02-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104827 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CKĐL.03-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104828 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CKĐL.04-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104853 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CKĐL.05-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104854 EE2012

Kỹ thuật 

điện

Hàng 

không-

Tàu thủy-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

105403 EE2012

Kỹ thuật 

điện

VLKT.01-

K62C T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

105404 EE2012

Kỹ thuật 

điện

VLKT.02-

K62C T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

105973 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KT Dệt-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 2

105973 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KT Dệt-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 1

105974 EE2012

Kỹ thuật 

điện

CN May-

K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC



106398 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KTSH.01

.02-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

106399 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KTTP.01

.02-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 1

106399 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KTTP.01

.02-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 2

106400 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KTTP.03

.04-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 2

106400 EE2012

Kỹ thuật 

điện

KTTP.03

.04-K62S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 Nhóm 1

106435 EE2016

Kỹ thuật 

điện, điện 

tử

KTVL-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

105018 EE2020

Lý thuyết 

mạch 

điện I

Điện (2 

ngành)-

K61C T20 Thứ ba ######## Kíp 3 Nhóm 1

105018 EE2020

Lý thuyết 

mạch 

điện I

Điện (2 

ngành)-

K61C T20 Thứ ba ######## Kíp 3 Nhóm 2

104019 EE2021

Lý thuyết 

mạch điện 

I

**KSTN-

CĐT,ĐKT

Đ-K62S T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

104939 EE2021

Lý thuyết 

mạch điện 

I

KT Điện 

1,2-K62C T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

104940 EE2021

Lý thuyết 

mạch điện 

I

KT Điện 

3,4-K62C T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

104956 EE2021

Lý thuyết 

mạch điện 

I

KT Điện 

5,6-K62C T19 Thứ năm ######## Kíp 2 Nhóm 2

104956 EE2021

Lý thuyết 

mạch điện 

I

KT Điện 

5,6-K62C T19 Thứ năm ######## Kíp 2 Nhóm 1

103985 EE2030

Trường 

điện từ

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T19 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

105015 EE2030

Trường 

điện từ

Điện (2 

ngành)-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 4 TC



104961 EE2031

Trường 

điện từ

ĐK&TĐH 

1,2-K62C T19 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

104977 EE2031

Trường 

điện từ

ĐK&TĐH 

3,4-K62C T19 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

104978 EE2031

Trường 

điện từ

ĐK&TĐH 

5-K62C T19 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

106379 EE2031

Trường 

điện từ

ĐK&TĐH 

6,7-K62C T19 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

106380 EE2031

Trường 

điện từ

ĐK&TĐH 

8,9-K62C T19 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

105017 EE2110

Điện tử 

tương tự

Điện (2 

ngành)-

K61C T21 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

105014 EE2120

Lý thuyết 

mạch điện 

II

Điện (2 

ngành)-

K61C T19 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

105016 EE2130

Thiết kế 

hệ thống 

số

Điện (2 

ngành)-

K61S T21 Thứ hai ######## Kíp 4 TC

105074 EE2201

Hệ thống 

và thiết bị 

điều khiển

CN ĐK & 

TĐH -

K61S T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105075 EE2201

Hệ thống 

và thiết bị 

điều khiển

CN ĐK & 

TĐH -

K61S T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104164 EE3000E

Tín hiệu 

và hệ 

thống

**CTTT 

Điện-Điện 

tử-K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

104152 EE3009E

Hệ thống 

truyền 

thông 

công 

nghiệp

**CTTT-

Điện ĐT-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

104160 EE3033E

Nguyên lý 

trường 

điện từ

**CTTT 

Điện-Điện 

tử-K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC



105071 EE3050

Vật liệu 

kỹ thuật 

điện

CN KT 

điện-K61S T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104669 EE3059

Cảm biến 

đo lường 

và xử lý 

tín hiệu đo 

Cơ điện tử-

K60S T20 Thứ hai ######## Kíp 4 TC

104800 EE3059

Cảm biến 

đo lường 

và xử lý 

tín hiệu đo 

CN Cơ 

điện tử-

K60S T20 Thứ hai ######## Kíp 4 TC

105070 EE3081

Máy điện 

II

CN KT 

điện-

K61S T20 Thứ hai ######## Kíp 3 TC

104991 EE3091

Khí cụ 

điện

Điện Hà 

Tĩnh-

K61S T20 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105254 EE3109

Điện tử 

tương tự 

và điện tử 

số

KT Nhiệt 

Lạnh-

K61C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105255 EE3109

Điện tử 

tương tự 

và điện tử 

số

KT Nhiệt 

Lạnh-

K61C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

103980 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

104979 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điện-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

104980 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điện-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

104992 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

104993 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 Nhóm 2

104993 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 Nhóm 1



104994 EE3110

Kỹ thuật 

đo lường

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

103981 EE3140

Máy điện 

I

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104981 EE3140

Máy điện 

I

KT Điện-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104982 EE3140

Máy điện 

I

KT Điện-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104995 EE3140

Máy điện 

I

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104996 EE3140

Máy điện 

I

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104997 EE3140

Máy điện 

I

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

105084 EE3141

Máy điện 

cơ sở

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T20 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

680038 EE3171

Thí 

nghiệm 

HTĐ I

Dành cho 

cử nhân 

công nghệ 

KTĐiện T19 Thứ năm ######## Kíp 3-4 TC

104077 EE3196 Máy điện 

**KSCLC-

THCN-

K60S T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

104989 EE3242

Khí cụ 

điện 

KT Điện-

K61S T20 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104990 EE3242

Khí cụ 

điện 

KT Điện-

K61S T20 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105011 EE3242

Khí cụ 

điện 

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T20 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

103989 EE3280

Lý thuyết 

điều khiển 

I

**KSTN-

ĐTVT-

K61C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC



105171 EE3280

Lý thuyết 

điều khiển 

I

ĐT-MT-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105172 EE3280

Lý thuyết 

điều khiển 

I

ĐT-MT-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

105173 EE3280

Lý thuyết 

điều khiển 

I

ĐT-MT-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104147 EE3280E

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động I

**CTTT-

Điện ĐT-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

105613 EE3339

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa 

QTSX

KT In-

K61C T21 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104619 EE3359

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động

Cơ điện 

tử-K61C T21 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

104620 EE3359

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động

Cơ điện 

tử-K61C T21 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

104784 EE3359

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động

CN Cơ 

điện tử-

K61C T21 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

104785 EE3359

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động

CN Cơ 

điện tử-

K61C T21 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

104875 EE3359

Lý thuyết 

điều 

khiển tự 

động

Hàng 

không-

K61C T21 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

103982 EE3410

Điện tử 

công suất

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

104983 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điện-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC



104984 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điện-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 1

104984 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điện-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 2

104998 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

104999 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 2

104999 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 1

105000 EE3410

Điện tử 

công suất

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

105076 EE3411

Hệ thống 

biến đổi 

điện cơ

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T20 Thứ hai ######## Kíp 3 TC

105077 EE3411

Hệ thống 

biến đổi 

điện cơ

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T20 Thứ hai ######## Kíp 3 TC

105069 EE3420

Hệ thống 

cung cấp 

điện 

CN KT 

điện-

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 1 TC

105081 EE3423

Hệ thống 

cung cấp 

điện

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T20 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

104985 EE3425

Hệ thống 

cung cấp 

điện

KT Điện-

K61S T21 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104986 EE3425

Hệ thống 

cung cấp 

điện

KT Điện-

K61S T21 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

105009 EE3425

Hệ thống 

cung cấp 

điện

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ năm ######## Kíp 3 TC



105010 EE3425

Hệ thống 

cung cấp 

điện

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

103983 EE3480 Vi xử lý

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105001 EE3480 Vi xử lý

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105002 EE3480 Vi xử lý

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105003 EE3480 Vi xử lý

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105004 EE3480 Vi xử lý

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105005 EE3480 Vi xử lý

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T21 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

105073 EE3481

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng

CN KT 

điện-K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

103984 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

**KSTN-

ĐKTĐ-

K61C T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104987 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

KT Điện-

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104988 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

KT Điện-

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

105006 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC



105007 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

105008 EE3490

Kỹ thuật 

lập trình

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

104151 EE3490E

Kỹ thuật 

lập trình

**CTTT-

Điện ĐT-

K60C T20 Thứ hai ######## Kíp 2 TC

105437 EE3509

Kỹ thuật 

đo lường

KT Hạt 

nhân-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

105013 EE3510

Truyền 

động điện

Điện (2 

ngành)-

K61S T20 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104802 EE3539

Truyền 

động điện

CN Cơ 

điện tử-

K60S T21 Thứ sáu ######## Kíp 4 TC

105012 EE3550

Điều 

khiển quá 

trình

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K61C T20 Thứ bảy ######## Kíp 1-2 TC

104132 EE3550E

Điều 

khiển quá 

trình

**CTTT-

ĐKTĐ-

K59S T19 Thứ năm ######## Kíp 1-2 TC

105078 EE3551

Hệ thống 

điều khiển 

quá trình

CN ĐK & 

TĐH -

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 3-4 TC

105323 EE3559

Điều 

khiển quá 

trình

VL kim 

loại-K61C T19 Thứ sáu ######## Kíp 3-4 TC

104091 EE3596

Điện tử 

tương tự 

và ứng 

dụng 

**KSCLC-

THCN, 

HTTT&T

T-K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

105024 EE3600

Hệ thống 

đo và điều 

khiển 

công 

nghiệp

TB điện-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC



104089 EE3616

Biến đổi 

tín hiệu số 

và ứng 

dụng

**KSCLC-

THCN, 

HTTT&T

T-K61C T19 Thứ sáu ######## Kíp 3 TC

104095 EE3617

Mạch và 

năng 

lượng điện

**KSCLC-

THCN-

K61C T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104075 EE3649

Cơ sở 

điện tử 

công suất

**KSCL

C-THCN-

K60S T20 Thứ hai ######## Kíp 2 TC

104074 EE3676

Thiết bị 

đo điện tử

**KSCLC-

THCN-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

104158 EE3706

Mạch 

tuyến tính 

1

**CTTT-

Cơ điện tử-

K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104162 EE3706

Mạch 

tuyến tính 

1

**CTTT 

Điện-Điện 

tử-K61S T19 Thứ năm ######## Kíp 3 TC

104159 EE3716

TN Mạch 

tuyến tính 

1

**CTTT-

Cơ điện tử-

K61S T19 Thứ tư ######## Kíp 3 TC

104144 EE3736 Điện tử 1

**CTTT-

CĐT-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

104117 EE3766

Mạch giao 

diện máy 

tính

**CTTT-

CĐT-

K59S T19 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

679743 EE3810 Đồ án I

Dành cho 

lớp cử 

nhân kỹ 

thuật T19 Thứ bảy ######## Kíp 1-4 TC

679744 EE3811 Đồ án I

Dành cho 

cử nhân 

công 

nghệ T21 Thứ năm ######## Kíp 1-4 Nhóm 1



679744 EE3811 Đồ án I

Dành cho 

cử nhân 

công 

nghệ T21 Thứ năm ######## Kíp 1-4 Nhóm 2

103944 EE3820 Đồ án II

**KSTN-

ĐKTĐ-

K60S T21 Thứ tư ######## Kíp 1-4 TC

679745 EE3820 Đồ án II

Dành cho 

lớp cử 

nhân kỹ 

thuật T21 Thứ tư ######## Kíp 1-4 Nhóm 3

679745 EE3820 Đồ án II

Dành cho 

lớp cử 

nhân kỹ 

thuật T21 Thứ tư ######## Kíp 1-4 Nhóm 2

679745 EE3820 Đồ án II

Dành cho 

lớp cử 

nhân kỹ 

thuật T21 Thứ năm ######## Kíp 1-4 Nhóm 4

679745 EE3820 Đồ án II

Dành cho 

lớp cử 

nhân kỹ 

thuật T21 Thứ năm ######## Kíp 1-4 Nhóm 1

679746 EE3821 Đồ án II

Dành cho 

cử nhân 

công 

nghệ T21 Thứ sáu ######## Kíp 1-4 TC

105019 EE4030

Phần điện 

nhà máy 

điện và 

trạm biến 

áp

Hệ thống 

điện-

K60C T19 Thứ năm ######## Kíp 4 TC

105020 EE4040

Bảo vệ và 

điều 

khiển 

HTĐ I

Hệ thống 

điện-

K60C T21 Thứ ba ######## Kíp 3 TC



679497 EE4041

TN Hệ 

thống 

điện II 

(BV&ĐK

, 

NMĐ&T

BA) Tổ 1 T20 Thứ ba ######## Kíp 3 TC

679498 EE4041

TN Hệ 

thống 

điện II 

(BV&ĐK

, 

NMĐ&T

BA) Tổ 2 T20 Thứ ba ######## Kíp 3 TC

679499 EE4041

TN Hệ 

thống 

điện II 

(BV&ĐK

, 

NMĐ&T

BA) Tổ 3 T20 Thứ ba ######## Kíp 3 TC

679495 EE4051

TN Hệ 

thống 

điện I 

(CA I, 

Lưới 

điện) Tổ 1 T20 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

679750 EE4060

Đồ án III 

(HTĐ)

Dành cho 

chuyên 

ngành Hệ 

thống 

điện T21 Thứ ba ######## Kíp 2 TC

105021 EE4070

Điều 

khiển 

thiết bị 

điện

TB điện-

K60C T20 Thứ hai ######## Kíp 2 TC

105023 EE4082

Kỹ thuật 

chiếu sáng

TB điện-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 TC

105022 EE4090

Khí cụ 

điện cao 

áp

TB điện-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 1



105022 EE4090

Khí cụ 

điện cao 

áp

TB điện-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 1 Nhóm 2

105050 EE4108

Tối ưu 

hoá chế độ 

hệ thống 

điện

Hệ thống 

điện-K59S T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

106445 EE4111

Công nghệ 

phát điện BS-S T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

105047 EE4114

Quy hoạch 

phát triển 

hệ thống 

điện

TB điện-

K59S T19 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

106428 EE4115

Ổn định 

của hệ 

thống 

điện

KTĐ-

K59S T20 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

105046 EE4207

Thiết kế 

thiết bị 

điều khiển

TB điện-

K59S T19 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

103946 EE4220

Điều 

khiển 

logic và 

PLC

**KSTN-

ĐKTĐ-

K60S T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

105025 EE4220

Điều 

khiển 

logic và 

PLC

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

105026 EE4220

Điều 

khiển 

logic và 

PLC

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

105027 EE4220

Điều 

khiển 

logic và 

PLC

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T19 Thứ tư ######## Kíp 2 TC

105079 EE4225

Điều 

khiển 

PLC và 

mạng 

công 

nghiệp

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC



105080 EE4225

Điều 

khiển 

PLC và 

mạng 

công 

nghiệp

CN ĐK 

& TĐH -

K61S T21 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

104076 EE4226

Điều 

khiển 

logic và 

PLC

**KSCL

C-THCN-

K60S T21 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

103947 EE4230

Lý thuyết 

điều khiển 

II

**KSTN-

ĐKTĐ-

K60S T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

105032 EE4230

Lý thuyết 

điều khiển 

II

ĐKTĐ-

K60C T19 Thứ năm ######## Kíp 2 TC

104133 EE4230E

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động 2

**CTTT-

ĐKTĐ-

K59S T19 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

105083 EE4231

Bảo 

dưỡng 

công 

nghiệp

CN ĐK & 

TĐH -

K61S T19 Thứ bảy ######## Kíp 1 TC

105036 EE4240

Trang bị 

điện-điện 

tử các 

máy công 

nghiệp

TĐH-

K60C T21 Thứ hai ######## Kíp 2 TC

105037 EE4240

Trang bị 

điện-điện 

tử các 

máy công 

nghiệp

TĐH-

K60C T21 Thứ hai ######## Kíp 2 TC

105038 EE4240

Trang bị 

điện-điện 

tử các 

máy công 

nghiệp

TĐH-

K60C T21 Thứ hai ######## Kíp 2 TC



105048 EE4241

Hệ thống 

cung cấp 

điện cho 

các tòa 

nhà

TB điện-

K59S T19 Thứ bảy ######## Kíp 3 TC

105043 EE4250

Xử lý tín 

hiệu

THCN-

K60C T21 Thứ tư ######## Kíp 4 TC

105044 EE4253

Cơ sở dữ 

liệu

THCN-

K60C T21 Thứ ba ######## Kíp 1 TC

105042 EE4260

Thiết kế 

thiết bị 

đo

THCN-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC

679753 EE4261

Đồ án 

thiết kế 

máy điện 

Dành 

chuyên 

ngành 

Thiết bị 

điện - 

điện tử T21 Thứ ba ######## Kíp 1 TC

679754 EE4262

Đồ án 

thiết bị 

điều 

khiển

Dành 

chuyên 

ngành 

Thiết bị 

điện - 

điện tử T21 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

679755 EE4263

Đồ án khí 

cụ điện

Dành 

chuyên 

ngành 

Thiết bị 

điện - 

điện tử T20 Thứ ba ######## Kíp 1 TC

106429 EE4267

Công 

nghệ chế 

tạo thiết 

bị điện

KTĐ-

K59C T21 Thứ ba ######## Kíp 3 TC

105058 EE4300

Hệ thống 

thu thập 

dữ liệu và 

điều khiển 

bằng máy 

tính

ĐK&TĐH-

K59S T19 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

105059 EE4316

Mô hình 

hoá và mô 

phỏng

ĐK&TĐH-

K59S T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC



104134 EE4319E

Điều 

khiển mờ 

và mạng 

nơron

**CTTT-

ĐKTĐ-

K59S T20 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

105065 EE4323

Hệ thống 

tự động 

hóa nhà 

máy nhiệt 

điện

ĐK&TĐH-

K59S T19 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

105063 EE4325

Hệ thống 

tự động 

hóa nhà 

máy xi 

măng

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ ba ######## Kíp 1 TC

105060 EE4330

Hệ thống 

sản xuất 

Tự động 

hóa tích 

hợp máy 

tính

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

105057 EE4336

Thiết kế 

hệ thống 

điều 

khiển 

điện tử 

công suất

ĐK&TĐ

H-K59S T21 Thứ sáu ######## Kíp 1 Nhóm 1

105057 EE4336

Thiết kế 

hệ thống 

điều 

khiển 

điện tử 

công suất

ĐK&TĐ

H-K59S T21 Thứ sáu ######## Kíp 1 Nhóm 2

679749 EE4340

Đồ án 

chuyên 

ngành

Dành cho 

chuyên 

ngành Tự 

động hoá 

công 

nghiệp T21 Thứ năm ######## Kíp 1-4 TC

103948 EE4341

Kỹ thuật 

Robot

**KSTN-

ĐKTĐ-

K60S T20 Thứ ba ######## Kíp 4 TC

105054 EE4341

Kỹ thuật 

Robot

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 1



105054 EE4341

Kỹ thuật 

Robot

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ ba ######## Kíp 4 Nhóm 2

105056 EE4347

Điều 

khiển 

truyền 

động điện

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

105033 EE4401

Thiết kế 

hệ điều 

khiển 

nhúng

ĐKTĐ-

K60C T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

104135 EE4401E

Thiết kế 

hệ điều 

khiển 

nhúng 

(BTL)

**CTTT-

ĐKTĐ-

K59S T20 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

103914 EE4416

Hệ sự kiện 

rời rạc

**KSTN-

ĐKTĐ-

K59C T19 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

105053 EE4420

Điều 

khiển mờ 

và mạng 

nơron

ĐK&TĐ

H-K59S T21 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

105039 EE4422

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng

TĐH-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 3 TC

105040 EE4422

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng

TĐH-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 3 TC

105041 EE4422

Vi điều 

khiển và 

ứng dụng

TĐH-

K60C T20 Thứ bảy ######## Kíp 3 TC

105034 EE4423

Thiết bị 

khí nén và 

thủy lực 

trong tự 

động hóa

TĐH-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 Nhóm 1

105034 EE4423

Thiết bị 

khí nén và 

thủy lực 

trong tự 

động hóa

TĐH-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 Nhóm 2



105035 EE4423

Thiết bị 

khí nén và 

thủy lực 

trong tự 

động hóa

TĐH-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 Nhóm 1

105035 EE4423

Thiết bị 

khí nén và 

thủy lực 

trong tự 

động hóa

TĐH-

K60C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 Nhóm 2

103915 EE4424

Điều 

khiển hệ 

Euler-

Lagrange

**KSTN-

ĐKTĐ-

K59C T20 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

103916 EE4433

Tối ưu 

hoá và 

điều 

khiển tối 

ưu

**KSTN-

ĐKTĐ-

K59C T20 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

103949 EE4435

Hệ thống 

điều 

khiển số

**KSTN-

ĐKTĐ-

K60S T20 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

105028 EE4435

Hệ thống 

điều 

khiển số

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T20 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

105029 EE4435

Hệ thống 

điều 

khiển số

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T20 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

105030 EE4435

Hệ thống 

điều 

khiển số

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T20 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

105031 EE4435

Hệ thống 

điều 

khiển số

KT Điều 

khiển & 

TĐH-

K60C T20 Thứ sáu ######## Kíp 2 TC

104131 EE4435E

Hệ thống 

điều 

khiển số

**CTTT-

ĐKTĐ-

K59S T21 Thứ hai ######## Kíp 1 TC



103917 EE4438

Đồ án 

thiết kế 

hệ thống 

điều 

khiển tự 

động

**KSTN-

ĐKTĐ-

K59C T21 Thứ tư ######## Kíp 1-4 TC

679751 EE4438

Đồ án 

thiết kế 

hệ thống 

điều 

khiển tự 

động

Dành cho 

chuyên 

ngành 

Điều 

khiển tự 

động T21 Thứ tư ######## Kíp 1-4 TC

679748 EE4500

Đồ án 

chuyên 

ngành 

(KTĐ&T

HCN)

Dành cho 

Kỹ thuật 

đo và Tin 

học công 

nghiệp T21 Thứ ba ######## Kíp 1-2 TC

105066 EE4502

Kỹ thuật 

cảm biến 

KT đo & 

THCN-

K59S T20 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

105067 EE4513

Quản lý 

công 

nghiệp 

KT đo & 

THCN-

K59S T20 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

106432 EE4524

Đo và 

kiểm tra 

không phá 

hủy

ĐK&TĐH-

K59C T19 Thứ sáu ######## Kíp 4 TC

105068 EE4531

Thiết bị 

đo y sinh 

và môi 

trường

KT đo & 

THCN-

K59S T21 Thứ ba ######## Kíp 2 TC

106448 EE4536

Dụng cụ 

và hệ 

thống tự 

động hóa 

đo trong 

xử lý môi 

trường

Môi 

trường - 

K59S T19 Thứ năm ######## Kíp 1 TC

105062 EE4540

Điều 

khiển 

máy 

CNC

ĐK&TĐ

H-K59S T21 Thứ ba ######## Kíp 1 TC



105055 EE4550

Mạng tốc 

độ cao

ĐK&TĐ

H-K59S T21 Thứ ba ######## Kíp 3 TC

104042 EE4603

Mạng cục 

bộ công 

nghiệp

**KSCLC-

THCN-

K59C T19 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

104043 EE4604

Các hệ 

thống thời 

gian thực

**KSCLC-

THCN-

K59C T19 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

104044 EE4605

Mô hình 

hoá các 

hệ thống 

rời rạc

**KSCL

C-THCN-

K59C T20 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

104045 EE4606

Đánh giá 

hiệu năng 

của các 

quá trình 

sản xuất

**KSCL

C-THCN-

K59C T20 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

104046 EE4607

Robot 

công 

nghiệp

**KSCL

C-THCN-

K59C T20 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

104047 EE4608

Đo và 

điều 

khiển 

công 

nghiệp

**KSCL

C-THCN-

K59C T21 Thứ hai ######## Kíp 1 TC

104048 EE4610

Cảm biến 

và đo 

lường 

thông 

minh

**KSCL

C-THCN-

K59C T21 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

104049 EE4611

An ninh 

và quản 

trị mạng

**KSCL

C-THCN-

K59C T21 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC

105049 EE5060

Sử dụng 

máy tính 

trong 

phân tích 

HTĐ

Hệ thống 

điện-

K59S T20 Thứ sáu ######## Kíp 1 TC



105052 EE5071

Các nguồn 

năng 

lượng tái 

tạo

Hệ thống 

điện-K59S T19 Thứ bảy ######## Kíp 3 TC

105045 EE5211

Thiết kế 

khí cụ 

điện

TB điện-

K59S T20 Thứ tư ######## Kíp 1 TC

105064 EE5220

Hệ thống 

tự động 

hóa nhà 

máy giấy

ĐK&TĐ

H-K59S T20 Thứ bảy ######## Kíp 2 TC



SLĐK Phòng thi Đợt mở

39 D3-505 AB

32 D3-506 AB

35 D9-102 AB

95 D9-101 AB

50 D9-201 AB

50 D9-201 AB

52 D9-301 AB

53 D9-301 AB

49 D9-401 AB

51 D9-401 AB

51 D9-501 AB

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
Giờ thi:  Kíp 1 (7h00) - Kíp 2 (9h30) - Kíp 3 (12h30) - Kíp 4 (15h00)



50 D9-501 AB

53 D3-101 AB

53 D3-101 AB

52 D3-201 AB

51 D3-201 AB

58 D3-507 AB

74 D3-501 AB

61 D3,5-201 AB

75 D3,5-301 AB

75 D3,5-401 AB

80 D3-301 AB

88 D3-401 AB

74 D3-101 AB

74 D3-201 AB

54 D3-301 AB

55 D3-301 AB

96 D3-401 AB



88 D3-501 AB

62 D3-507 AB

61 D3,5-201 AB

64 D3,5-301 AB

64 D3,5-401 AB

81 D9-401 AB

60 D5-203 AB

61 D5-204 AB

61 D3-507 AB

81 D3-101 AB

87 D3-201 AB

49 D3-301 AB

49 D3-301 AB

26 D9-404 AB

62 D9-106 AB



85 D3-101 AB

92 D3-201 AB

92 D3-301 AB

76 D3-401 AB

95 D3-501 AB

82 D3-301 AB

90 D6-208 AB

57 D9-306 AB

69 D5-204 AB

43 D5-205 AB

43 D5-506 AB

44 D9-403 AB

55 D5-105 AB



50 D5-203 AB

57 D5-105 AB

80 D5-104 AB

45 D5-203 AB

33 D9-102 AB

85 D3,5-201 AB

61 D3,5-301 AB

23 TC-208 AB

72 TC-204 AB

91 TC-312 AB

91 TC-412 AB

49 TC-212 AB

50 TC-213 AB



44 TC-209 AB

28 D9-302 AB

86 D6-208 AB

85 D6-306 AB

54 D9-305 AB

95 D9-301 AB

85 D9-401 AB

41 D5-203 AB

33 D3-404 AB

19 D9-207 AB

72 D9-205 AB

63 D9-206 AB

37 D9-103 AB

30 D3-403 AB



75 D3,5-401 AB

76 D3,5-501 AB

46 D3-402 AB

51 D5-203 AB

33 D9-202 AB

80 D3,5-201 AB

80 D3,5-301 AB

78 D3,5-401 AB

66 D5-105 AB

40 D5-101 AB

26 D5-102 AB

91 D3-101 AB



50 D3-201 AB

49 D3-201 AB

96 D3-301 AB

49 D3-401 AB

50 D3-401 AB

89 D3-501 AB

57 D6-208 AB

82 D6-306 AB

45 D3-402 AB

65 D5-103 AB

54 D9-305 AB

51 D9-306 AB

89 D9-401 AB



92 D9-501 AB

25 TC-208 AB

78 TC-204 AB

79 TC-205 AB

70 TC-304 AB

80 TC-312 AB

83 TC-412 AB

30 D5-101 AB

26 D5-102 AB

59 D9-501 AB

30 D9-501 AB

81 D6-208 AB



82 D6-306 AB

64 D5-204 AB

51 D9-105 AB

22 D9-304 AB

55 D5-204 AB

67 D9-105 AB

34 D5-101 AB

20 D3-403 AB

70 D5-202 AB

68 D5-102 AB

17 TC-311 AB

83 D9-201 AB



41 D9-104 AB

22 D9-303 AB

19 D6-107 AB

19 D9-405 AB

24 TC-404 AB

45 TC-404 AB

23 D9-304 B

27 D9-404 AB

56 D5-104 AB

44 D5-403 AB

72 D6-306 AB



71 D6-306 AB

58 D3-101 AB

93 D3-101 AB

93 D3-101 AB

93 D9-201 AB

94 D9-201 AB

60 T-505 AB

73 D9-105 AB

61 D9-205 AB



23 D9-305 AB

17 D9-305 AB

12 D9-305 AB

12 D9-207 AB

15 D6-205 AB

79 D6-208 AB

82 D9-101 AB

52 D3,5-501 AB



52 D3,5-501 AB

51 D9-105 AB

26 TC-210 AB

49 D5-203 AB

56 D9-106 AB

24 D9-502 AB

20 D9-404 AB

88 D3-101 AB

49 D9-305 AB

95 D3-201 AB

83 D9-101 AB



82 D9-201 AB

18 TC-208A AB

20 D5-101 AB

23 D5-102 AB

20 D9-403 AB

55 D5-105 AB

83 D6-208 AB

66 D6-306 AB

92 D6-407 AB



58 D5-203 AB

79 D3-401 AB

83 D3-401 AB

78 D6-407 AB

7 D9-107 AB

1 D9-107 AB

8 D9-307 AB

11 D9-107 AB

34 D5-204 AB

42 TC-213 AB



20 D5-403 AB

83 D9-201 AB

86 D6-208 AB

18 D3,5-203 AB

60 TC-307 AB

60 TC-407 AB

45 D9-206 AB

21 D6-302 AB

57 D5-105 AB



57 D5-205 AB

93 D9-201 AB

22 TC-211 AB

20 D3,5-203 AB

24 D9-404 AB

95 TC-412 AB

82 D3-101 AB

86 D3-201 AB

91 D3-301 AB

51 D9-105 AB

51 D9-106 AB



51 D9-205 AB

51 D9-206 AB

23 D5-404 AB

24 D6-302 AB

20 D6-302 AB

80 D3,5-201 AB

88 D3,5-301 AB

80 D3,5-401 AB

46 D5-103 AB

19 TC-309 AB



27 TC-210 AB

12 TC-210 AB

11 D9-307 AB

72 D9-105 AB

46 D9-102 AB

33 D5-403 AB

17 D6-206 AB

54 D5.205 AB

79 D3-501 AB



34 D9-204 AB

15 D9-107 AB

18 D9-405 AB

15 D9-101 AB

15 D9-207 AB

18 D6-303 AB

15 TC-310 AB

15 D6-302 AB

18 D9-202 AB

57 D9-105 AB



49 D5-204 B

57 D9-105 AB

80 D6-208 AB


